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   TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     QUẬN NK,     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     THÀNH PHỐ CT  
 

Bản án số: 177/2020/HSST  

Ngày: 30/10/2020          

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NK, THÀNH PHỐ CT 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Anh Q 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Thị Hồng L 

       Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ 

 - Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Võ An T – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

NK, thành phố CT. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận NK, thành phố CT tham gia phiên 

tòa: Ông Bùi Hải Đ – Kiểm sát viên. 

Ngày 30/10/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận NK, thành phố CT xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 184/2020/HSST ngày 

01/10/2020 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Nguyễn T H (H Đệ);          Giới T: Nam; 

Sinh năm 1977,  tại CT; 

Nơi cư trú: 27/3 khu vục 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố CT; 

Quốc tịch: Việt Nam;    Dân tộc: Kinh;      Tôn giáo: không; 

Trình độ học vấn: 09/12;                   Nghề nghiệp: Làm thuê;              

Cha: Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1940 (sống);          

Mẹ: Nguyễn Thị N, sinh năm 1942 (sống);          

Anh, chị ruột: 06 người (lớn nhất sinh năm 1962, nhỏ nhất sinh năm 1970); 

Sống chung như vợ chồng với Nguyễn Thị Q, sinh năm 1982; 

Con: 01 người, sinh năm 2017; 

Tiền sự: chưa; Tiền án: không; 

Ngày 05/02/2018, Nguyễn T H đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã 

hội - Công an quận NK đầu thú. Hiện bị can Nguyễn T H bị áp dụng biện pháp ngăn 

chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.  

Bị cáo vắng mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Phan Thông An K, sinh năm 1971 

Địa chỉ: 93 đường Nguyễn Cư Trinh, phường An Nghiệp, quận NK, thành 

phố CT. 
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Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Văn H 

Địa chỉ: 27/3 khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố CT. Có 

mặt 

Người làm chứng:  

1. Hồ Ngọc T 

Địa chỉ: 314/31 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, 

quận Bình Thủy, thành phố CT. Có mặt 

2. Lê H T 

Địa chỉ: 132/42/12 đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận NK, 

thành phố CT. Có mặt 

3. Lê T Đ 

Địa chỉ: ấp Mũi Tràm C, xã Bình Tây Bắc, huyện TVT, tỉnh CM. Có mặt 

4. Nguyễn Tuấn A 

Địa chỉ: 116A Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận NK, thành phố CT. Có 

mặt 

5. Thái Phước T 

Địa chỉ: 158/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Hội, quận NK, thành phố 

CT. Có mặt 

                                                     NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 11 giờ ngày 24/11/2017, anh Phan Thông An K cùng anh Nguyễn 

Tuấn A và một số người bạn uống bia tại quán Sáu Đời 2 đường Mậu Thân, phường 

An Hoà, quận NK. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, K mời mọi người đi hát Karaoke 

tại quán Lữ Gia, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận NK thì mọi 

người đồng ý và cùng đi. Trong lúc, hát Karaoke thì Tuấn A có điện thoại rủ 

Nguyễn T Đ đến quán Lữ Gia thì Đ đồng ý. Khoảng 16 giờ 30 phút, Đ cùng 

Nguyễn T H và T (không rõ lai lịch) đến tham gia với nhóm. Sau đó, K và những 

người bạn của K ra về trước, chỉ còn lại Tuấn A, Đ, H, T ở lại. Do không còn tiền 

trả nên Tuấn A và Đ đã đi ra ngoài bán vàng đang mang trên người để trả tiền rồi 

cùng về với H, T. 

Lúc này, Phan Thông An K cùng Hồ Ngọc T, Thái Phước T, Lê H T ăn bánh 

xèo tại quán Châu 153 cạnh nhà số 159B Huỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp, 

quận NK thì anh T gọi điện rủ Tuấn A lại quán Châu 153, Tuấn A đi cùng Đ, H, T 

chạy đến quán. Khi đến quán Tuấn A, Đ và H đi vào phía trong nói chuyện và trách 

K mời đi hát karaoke mà lại về trước không T tiền. H đi lại chỗ K dùng tay đánh 

vào mũi của K làm K té xuống đất, H tiếp tục dùng dao mang sẳn trong người đâm 

vào hông và nách của K rồi lên xe bỏ đi, T thấy trên người anh K có nhiều máu nên 
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cùng với T đưa anh K đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương CT. Ngày 

25/11/2017, anh K có đơn yêu cầu khởi tố vụ án. Riêng con dao gây thương tích cho 

anh K hiện cơ quan điều tra chưa thu hồi được. 

Vật chứng thu giữ: 02 chiếc đồng hồ đeo tay, 01 cái nón bảo hiểm, 01 số 

miểng ly bể; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng, số imei: 

353298/08/737188/9. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 09/TgT ngày 03/01/2018 

của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế thành phố CT kết luận: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Vết thương thấu ngực ở khoang liên sườn III đường nách giữa bên trái gây 

tràn máu, tràn khí màng phổi trái đã được phẫu thuật khâu cầm máu, lấy máu, khâu 

vết thương và vết mổ, kháng sinh, giảm đau. Hiện tại: vết thương và vết mổ đã lành, 

không ảnh hưởng chức năng. 

- Vết thương thành bụng vùng hông trái ghi thấu vào ổ bụng, đã được điều trị 

phẫu thuật nội soi thám sát ổ bụng, khâu vết thương và vết mổ, kháng sinh, giảm 

đau. Hiện tại: vết thương và vết mổ đã lành, không ảnh hưởng chức năng. 

- Vết thương mặt lòng bàn chân phải đã được điều trị nội khoa. Hiện vết 

thương đã lành, sẹo không ảnh hưởng chức năng. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 12 % ( Mười hai 

phần trăm). 

3. Kết luận khác:  

- Vết thương ngực, bụng của Phan Thông An K do vật sắc nhọn gây nên. 

- Chiều hướng vết thương ngực từ sau ra trước, từ trên xuống dưới, từ ngoài 

vào trong. 

- Chiều hướng vết thương bụng từ trước ra sau, từ dưới lên trên, từ ngoài vào 

trong. 

Đối với Lê T Đ và Lê H T không tham gia cùng với H gây thương tích cho anh 

K nên Công an quận NK xử phạt hành chính có hành vi đánh nhau nơi công cộng 

với số tiền 750.000 đồng (Bút lục 193, 195).   

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 89 ngày 03/5/2018 trả lại 

tài sản cho bị can Nguyễn T H và anh Lê T Đ (Bút lục 192).   

Về trách nhiệm dân sự: Ngày 13/01/2018, anh Nguyễn Văn Hải là anh ruột của 

Nguyễn T H đã bồi thường chi phí điều trị bệnh và viện phí 25.000.000 đồng cho 

anh K. Ngày 15/01/2018, anh K có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho 

bị can Nguyễn T H. 

 

Tại bản cáo trạng số 170/CT-VKS ngày 07/6/2018, Viện kiểm sát nhân dân 

quận NK đã truy tố bị cáo Nguyễn T H về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 

Điều 134 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa:  
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Bị hại Phan Thông An K trình bày: hiện tại vết thương đã bình phục, sức 

khỏe ổn định. Bị hại không thấy bị cáo đâm bị hại gây thương tích, sau khi bị gây 

thương tích thì phía gia đình bị cáo có đến để thăm hỏi bị hại và bồi thường cho bị 

hại số tiền 25.000.000 đồng. Bị hại có yêu cầu bãi nại đối với bị cáo, không yêu cầu 

xử lý hình sự đối với bị cáo. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nguyễn Văn Hải trình bày: ông Hải 

là anh ruột của bị cáo Nguyễn T H, ông có nghe mẹ ông thuật lại với ông là bị cáo 

H nói rằng có gây thương tích cho người khác và yêu cầu gia đình bồi thường tiền 

cho người bị H gây thương tích. Sau đó H có điện thoại ông Hải để chỉ gặp Đ và 

Tuấn A cho mượn tiền để bồi thường cho bị hại số tiền 25.000.000 đồng. Nay ông 

Hải không ý kiến gì về số tiền này. 

Những người làm chứng trình bài như sau: 

 Ông Lê T Đ trình bài: không chứng kiến việc bị cáo đâm bị hại. Bị cáo có 

gọi điện thoại nhờ cho bị cáo mượn tiền để bồi thường cho bị hại. Hiện ông Đ cũng 

không ý kiến gì về số tiền này. 

Ông Nguyễn Tuấn A trình bày: ông Tuấn A không thấy bị cáo đâm bị hại, chỉ 

thấy bị cáo đánh vào mặt bị hại một cái. Bị cáo có điện thoại cho ông Tuấn A để 

mượn tiền bồi thường cho bị hại. Số tiền cho mượn ông Tuấn A cũng không ý kiến 

gì. 

Ông Lê H T trình bày: ngày bị hại bị gây thương tích, ông T ngồi trong quán 

bánh xèo Châu với bị hại, sau đó thấy bị cáo H đi vào  trên tay H cầm dao đi vào 

nhưng không rõ loại dao gì, ông T ra hỏi H đi đâu thì H trả lời đi đâm K. Đối với 

việc bị cáo H đâm bị hại K như thế nào thì ông không chứng kiến. 

Ông Thái Phước T trình bày: ông T thấy rõ việc bị cáo H dùng dao đâm bị hại 

K vì ông đứng rất gần vị trí bị cáo đâm bị hại tại quán bánh xèo Châu 153. 

Ông Hồ Ngọc T trình bày: khi tại quán bánh xéo Châu 153 ông T thấy bị cáo 

cầm vật sắc nhọn nhào vô giằn co với bị hại. Ông T đến can ngăn ra và thấy trên cơ 

thể bị hại có vết thương chảy máu nên đưa đi cấp cứu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận NK phát biểu quan điểm: bị cáo là 

người có đủ tuổi và năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo biết rõ việc dùng dao 

đâm người khác là vi phạm pháp luật, nhưng chỉ vì không hài lòng việc bị hại 

không trả tiền khi hát Karaoke mà bị cáo dùng dao sắc nhọn đâm bị hại. Hành vi 

của  bị cáo đã T tiếp xâm phạm đến sức khỏe, T mạng của bị hại được pháp luật bảo 

vệ, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự của xã hội. Trong quá trình điều tra bị cáo 

không thành khẩn khai báo, hiện tại bị cáo bỏ trốn gây khó khăn cho việc xét xử nên 

cần xử lý nghiêm đối với bị cáo. Tuy nhiên,  bị cáo yêu cầu gia đình liên hệ bị hại 

để khắc phục hậu quả,  bị hại có yêu cầu bãi nại đối với bị cáo nên xem xét giảm 

nhẹ cho  bị cáo. 

Đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 134, điểm b  khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.  
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Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn T H mức án từ 03 năm 06 tháng tù đến 04 

năm tù.  

Về trách nhiệm dân sự: bị hại đã nhận bồi thường xong, không yêu cầu gì 

thêm nên không xem xét. 

Xử lý vật chứng: đề nghị tịch thu tiêu hủy những vật chứng theo biên bản về 

việc giao nhận vật chứng tài sản ngày 11/6/2018. 

                                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận NK, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận NK, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện hợp pháp. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tòa án yêu 

cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận NK truy nã đối với bị cáo  nhưng 

không có kết quả nên Tòa án tiến hành các thủ tục xét xử vắng mặt bị cáo. 

[2] Hội đồng xét xử nhận định về vụ án như sau:  

Vào khoảng 11 giờ ngày 24/11/2017, anh Phan Thông An K cùng anh Nguyễn 

Tuấn A và một số người bạn uống bia tại quán Sáu Đời 2 đường Mậu Thân, phường 

An Hoà, quận NK. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày K mời mọi người đi hát Karaoke 

tại quán Lữ Gia, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận NK thì mọi 

người đồng ý và cùng đi. Trong lúc, hát Karaoke thì Tuấn A có điện thoại rủ 

Nguyễn T Đ đến quán Lữ Gia thì Đ đồng ý. Khoảng 16 giờ 30 phút, Đ cùng 

Nguyễn T H và T (không rõ lai lịch) đến tham gia với nhóm. Sau đó, K và những 

người bạn của K ra về trước, chỉ còn lại Tuấn A, Đ, H, T ở lại. Do không còn tiền 

trả nên Tuấn A và Đ đã đi ra ngoài bán vàng đang mang trên người để trả tiền rồi 

cùng về với H, T. 

Lúc này, K cùng Hồ Ngọc T, Thái Phước T, Lê H T ăn bánh xèo tại quán Châu 

153 cạnh nhà số 159B Huỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp, quận NK thì anh T 

gọi điện rủ Tuấn A lại quán Châu 153, Tuấn A đi cùng Đ, H, T chạy đến quán. Khi 

đến quán Tuấn A, Đ và H đi vào phía trong nói chuyện và trách K mời đi hát 

karaoke mà lại về trước không T tiền. H đi lại chỗ K dùng tay đánh vào mũi của K 

làm K té xuống đất, H tiếp tục dùng dao mang sẳn trong người đâm vào hông và 

nách của K rồi lên xe bỏ đi,  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 09/TgT ngày 03/01/2018 

của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế thành phố CT kết luận: 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho bị hại hiện tại là: 12 % ( 

Mười hai phần trăm). Vì vậy, Viện kiểm sát nhận dân quận NK truy tố  bị cáo 
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Nguyễn T H về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự  

năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 là đúng pháp luật. 

Trong quá trình điều tra, bị cáo không thừa nhận việc dùng dao đâm bị hại gây 

thương tích. Tuy nhiên, tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra người làm 

chứng Thái Phước T thấy bị cáo T tiếp dùng dao đâm bị hại. Người làm chứng Hồ 

Ngọc T thấy bị cáo dùng vật sắc nhọn giằn co với bị hại. Người làm chứng Lê H T 

thấy bị cáo cầm dao từ ngoài đi vào quán bánh xèo Châu 153 nói đâm bị hại K. Tại 

phiên tòa, những người làm chứng đều xác định không có mâu thuẫn với bị hại và 

cũng không đánh nhau với bị hại tại quán bánh xèo Châu. Qua lời trình bày của ông 

Nguyễn Văn Hải, là anh ruột của bị cáo, trình bày rằng bị cáo có nói với mẹ của bị 

cáo tìm bị hại để bồi thường cho việc bị cáo gây thương tích cho bị hại. Tại Đơn xin 

xác nhận hoàn cảnh khó khăn ngày 24/4/2018, bị cáo thừa nhận có xô xát với bị hại. 

Tại kết luận giám định pháp y về thương tích số 09/TgT ngày 03/01/2018 của Trung 

tâm pháp y thuộc Sở y tế thành phố CT kết luận: 

- Vết thương ngực, bụng của Phan Thông An K do vật sắc nhọn gây nên. 

- Chiều hướng vết thương ngực từ sau ra trước, từ trên xuống dưới, từ ngoài 

vào trong. 

- Chiều hướng vết thương bụng từ trước ra sau, từ dưới lên trên, từ ngoài vào 

trong. 

Từ những căn cứ trên chứng tỏ  bị cáo Nguyễn T H là người dùng dao đâm bị 

hại Phan Thông An K dẫn đến thương tích 12%. 

Bị cáo Nguyễn T H là người có đủ tuổi và năng lực chịu trách nhiệm hình sự, 

bị cáo biết rõ việc gây thương tích cho người khác là vi phạm pháp luật, nhưng chỉ 

vì mâu thuẫn nhất thời trong giao tiếp, xã giao với bị hại mà bị cáo đã dùng dao 

đâm bị hại gây thương tích. Hành vi của bị cáo đã T tiếp xâm phạm đến sức khỏe T 

mạng của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự của 

xã hội. Trước thực trạng hiện nay, một bộ phận T niên  muốn thể hiện mình, dùng 

bạo lực để giải quyết mâu thuẫn phát sinh. Làm mất anh ninh trật tự trong xã hội. 

Trong quá trình điều tra bị cáo không thành khẩn khai báo, hiện tại bị cáo bỏ trốn 

gây khó khăn cho việc xét xử nên cần xử lý nghiêm đối với  bị cáo nhằm giáo dục 

đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, gia đình  bị cáo 

đã khắc phục hậu quả do bị cáo gây ra, bị hại có đơn bãi nại cho bị cáo,  nên xem 

xét giảm nhẹ cho bị cáo. 

Vụ án không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại nên việc bị hại 

có đơn rút yêu cầu khởi tố, bãi nại cho bị cáo chỉ xem là tình tiết giảm nhẹ cho bị 

cáo mà thôi. 

 [3] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: thống nhất với đề nghị của đại 

diện viện kiểm sát. 

 [4]  Về án phí hình sự  bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẻ, 
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         QUYẾT ĐỊNH: 

 - Tuyên bố:  bị cáo Nguyễn T H (H Đệ) phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

-Áp dụng:  

+  Khoản 2 Điều 134; điểm b khoaûn 1, khoản 2 Ñieàu 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

+ Điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106, khoản 1 Điều 262, điểm a 

khoản 2 Điều 290, Điều 299, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

          + Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt: bị cáo Nguyễn T H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn phạt tù 

T từ ngày bị cáo chấp hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: bị hại đã nhận bồi thường xong, không yêu cầu gì 

thêm nên không xem xét. 

Xử lý vật chứng: tịch thu tiêu hủy những vật chứng theo biên bản về việc giao 

nhận vật chứng tài sản ngày 11/6/2018. 

Về án phí hình sự: bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

  Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc bản án được niêm yết. Bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

        Nơi nhận:                                                            Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa 
 TAND TPCT, 

- VKSND TPCT, 

- VKSND quận NK, 

- Cơ quan CSĐT Công an quận NK, 

- Chi cục THADS quận NK, 

- Bị cáo, 

- Bị hại, Người có QLVNVLQ, 

- Lưu. 

                          Lê Anh Q 
                                                                                       
                                                                                                                                                

 

 


